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Đánh giá tác động chính sách dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN

1. Bối cảnh xây dựng chính sách

1.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay
* Quan điểm của Đảng:

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII phản ánh rõ nét bối cảnh kinh tế xã hội thời kỳ hội nhập thông qua nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa “đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". 

Qua đó, xác định phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn là “chủ động hội nhập quốc tế, phát triển nhanh và bền vững (hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên hợp quốc); giải quyết hài hòa giữa mục tiêu trước mắt và lâu dài, giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”.
Đảng và Nhà nước cũng xác định rõ ràng định hướng xây dựng và phát triển chính sách kinh tế là “cần tiếp tục tập trung vào các chính sách để xây dựng, phát triển các ngành công nghiệp theo hướng hiện đại”, “tập trung vào những ngành có tính nền tảng, có lợi thế so sánh và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển nhanh, bền vững, nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế; có khả năng tham gia sâu, có hiệu quả vào mạng sản xuất và phân phối toàn cầu”.
Xây dựng chính sách phát triển cũng cần “có chính sách hỗ trợ phát triển các vùng còn nhiều khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo; phát triển kinh tế lâm nghiệp. Đổi mới cơ chế phân cấp, phân quyền, gắn với phân định và nâng cao trách nhiệm của trung ương và địa phương.
* Quan điểm của Chính phủ: 

Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 5 năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, xác định cụ thể để xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và trở thành động lực của nền kinh tế, cần bảo đảm các nguyên tắc sau:
Thứ nhất, Nhà nước bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm.
Thứ hai, Thực hiện chủ trương Nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển để xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện những quy định của pháp luật liên quan đến doanh nghiệp.
Thứ ba, Nhà nước bảo đảm quyền bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp, không phân biệt loại hình, thành phần kinh tế trong cơ hội tiếp cận các nguồn lực như: vốn, tài nguyên, đất đai... và đầu tư kinh doanh.
Thứ tư, Các quy định về Điều kiện kinh doanh phải rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, có lộ trình phù hợp để sớm bỏ các loại giấy phép con, phí, phụ phí bất hợp lý. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng đơn giản hóa khâu tiền kiểm, tăng cường hậu kiểm gắn với Điều kiện, quy định cụ thể và thanh tra, kiểm tra, giám sát.
* Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ:

Thông báo số 76/TB-VPCP ngày 9 tháng 5 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp 2016 doanh nghiệp Việt Nam – Động lực phát triển kinh tế đất nước,theo đó Thủ tướng chỉ đạo:

Thứ nhất, Rà soát các quy định về điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước ở các bộ, ngành và cơ quan liên quan, thực hiện công bố công khai để doanh nghiệp hiểu và thực hiện.
Thứ hai, Đơn giản hóa, hợp lý hóa các điều kiện kinh doanh để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước.
Thứ ba, Kiên quyết bãi bỏ những điều kiện kinh doanh không còn phù hợp, nghiêm cấm ban hành bất cứ điều kiện kinh doanh mới nào trái quy định pháp luật, ban hành không đúng thẩm quyền về điều kiện kinh doanh.
Thứ tư, Đổi mới tư duy, phương pháp và công cụ quản lý Nhà nước về điều kiện kinh doanh theo cơ chế thị trường, theo tinh thần doanh nghiệp được làm những gì mà pháp luật không cấm, chuyển từ hình thức xin - cho sang áp dụng cấp phép tự động và thực hiện hậu kiểm..
Mục tiêu cụ thể là đến năm 2020, phấn đấu cơ bản hoàn thiện đồng bộ hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo các tiêu chuẩn phổ biến của nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; bảo đảm tính đồng bộ giữa thể chế kinh tế và thể chế chính trị, giữa Nhà nước và thị trường; bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, phát triển con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển xã hội bền vững; chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế gắn với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; bảo đảm tính công khai, minh bạch, tính dự báo được thể hiện trong xây dựng và thực thi thể chế kinh tế, tạo điều kiện ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.
1.2. Về căn cứ pháp lý 

Phụ lục 4 Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật Đầu tư số 03/2016/QH14 quy định “kinh doanh khí và Sản xuất, sửa chữa chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (chai LPG)” là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Theo các quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí để cụ thể hóa quy định mà Luật Đầu tư giao là cần thiết và có cơ sở pháp lý.
1.3. Những bất cập của Nghị định 19/2016/NĐ-CP

1.3.1. Về điều kiện kinh doanh của thương nhân kinh doanh khí

* Điều kiện đối với thương nhân đầu mối phải sở hữu các bồn chứa khí và sở hữu chai chứa LPG

Việc quy định điều kiện đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu phải có kho tổng dung tích các bồn chứa tối thiểu 3.000 m3 (ba nghìn mét khối) đối với LPG; 60.000m3 (Sáu mươi nghìn mét khối) đối với LNG; 200.000 Sm3 (hai trăm nghìn mét khối tiêu chuẩn) đối với CNG, có số lượng chai LPG với với tổng dung tích chứa tối thiểu 3.930.000 L (ba triệu chín trăm ba mươi nghìn lít); thương nhân phân phối khí có các bồn chứa với tổng dung tích tối thiểu 300 m3 (ba trăm mét khối) đối với kinh doanh LPG chai; 100 m3 (một trăm mét khối) đối với kinh doanh LPG qua đường ống; 3.000 m3 (ba nghìn mét khối) đối với LNG; 10.000 Sm3 (mười nghìn mét khối tiêu chuẩn) đối với CNG, có số lượng chai LPG với tổng dung tích chứa tối thiểu 2.620.000 L (hai triệu sáu trăm hai mươi nghìn lít) tại Điều 7 và Điều 9 của Nghị định 19/2016/NĐ-CP là quá lớn gây khó khăn cho thương nhân trong quá trình tiếp cận đầu tư và duy trì điều kiện kinh doanh như quy định tại Nghị định.

* Về điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu sở hữu cầu cảng, sở hữu trạm nạp, sở hữu trạm cấp khí

- Với quy định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí sở hữu, đồng sở hữu cầu cảng thuộc hệ thống cầu cảng Việt Nam quy định tại Điều 7 của Nghị định 19/2016/NĐ-CP là can thiệp quá sâu vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chưa phù hợp với tinh thần của Luật Doanh nghiệp. Mặt khác với quy định này buộc các doanh nghiệp phải đầu tư lớn để xây dựng cầu cảng thuộc sở hữu của mình để tuân thủ các điều kiện của cơ quan quản lý nhà nước đặt ra điều đó sẽ gây khó khăn và lãng phí doanh doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh. Việc này doanh nghiệp hoàn toàn có thể tự chủ và đi thuê cầu cảng của các doanh nghiệp khác đã có cầu cảng sẵn để tiếp nhận khí từ tàu phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình được thuận lợi chứ không nhất thiết doanh nghiệp nào cũng phải có cầu cảng.

- Quy định trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp khí vào phương tiện vận tải, trạm cấp khí phải thuộc sở hữu của thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu và thương nhân phân phối khí tại Nghị định 19/2016/NĐ-CP. Với quy định này thì buộc các trạm nạp, trạm cấp khí phải thuộc “sở hữu” của thương nhân đầu mối và có sự phân biệt và gây khó khăn cho các trạm nạp, trạm cấp khí đã tồn tại độc lập kinh doanh hợp pháp, buộc các trạm này phải phá sản hoặc mua bán, sát nhập cho các thương nhân đầu mối. 

Mặt khác với quy định trên đồng nghĩa với việc các thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí và thương nhân phân phối khí sẽ độc quyền và thiết lập hệ thống độc lập tự mình thực hiện hết các công đoạn kinh doanh phân phối khí mà không cần đến sự tồn tại của các trạm nạp, trạm cấp khí độc lập. Điều này sẽ dẫn đến các cơ sở đang có các trạm nạp, trạm cấp khí độc lập đang kinh doanh có nguy cơ phải đóng cửa hoặc bán lại trạm cho các thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hoặc thương nhân phân phối khí. Các trạm nạp đang ký hợp đồng chiết nạp thuê cho các doanh nghiệp khác sẽ có nguy cơ phải bị phạt và bồi thường thiệt hại do chấm dứt hợp đồng trước thời hạn vì quy định bất cập của Nghị định nêu trên.

1.3.2. Về thiết lập hệ thống phân phối

Hiện nay, Nghị định 19/2016/NĐ-CP quy định phân phối khí (LPG) thông qua thương nhân phân phối rồi đến tổng đại lý, đại lý và cửa hàng bán lẻ LPG chai. Với quy định này thì hệ thống phân phối từ thương nhân đầu mối qua hệ thống tổng đại lý và qua đại lý rồi qua các cửa hàng của tổng đại lý và đại lý sẽ tạo ra nhiều tầng nấc kinh doanh cho doanh nghiệp. Buộc các thương nhân phải có tổng đại lý hoặc đại lý để phân phối các sản phẩm của mình đến người tiêu dùng, điều này làm tăng chi phí sản xuất, kinh doanh, do vậy sản phẩm đến người tiêu dùng sẽ bị ảnh hưởng bởi chất lượng và giá cả. 

Mặt khác, qua nhiều tầng lớp là thương nhân phân phối và tổng đại lý,đại lý, cửa hàng bán lẻ LPG chai sẽ tạo ra nhiều thủ tục hành chính, đặc biệt là phát sinh thêm giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với các loại hình trên như quy định tại Nghị định 19/2016/NĐ-CP gây khó khăn và lãng phí cho doanh nghiệp khi tham gia kinh doanh trên thị trường.

Việc quy định thương nhân phải thiết lập hệ thống phân phối như Nghị định 19/2016/NĐ-CP vô hình chung cản trở doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh, chưa phù hợp với Luật doanh nghiệp và tinh thần của Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 5 năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 nêu ở trên.
Việc thiết lập hệ thống phân phối hay không là do sự tự chủ của doanh nghiệp căn cứ vào quy mô và năng lực của mình để thiết lập đảm bảo phù hợp các quy định về thiết lập đại lý như quy định của Luật Thương mại, không nhất thiết tất cả các thương nhân kinh doanh khí đều phải thiết lập hệ thống phân phối của mình như Nghị định 19/2016/NĐ-CP đã quy định.

1.3.3. Các quy định về an toàn trong hoạt động kinh doanh khí

Một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động kinh doanh khí đó là vấn đề liên quan đến an toàn, an toàn đối con người, máy móc thiết bị và trong các khâu vận hành, trong khi đó Nghị định số 19/2016/NĐ-CP chưa đưa ra được các yêu cầu cụ thể về an toàn đối với các khâu trong quá trình hoạt động kinh doanh khí. Đặc biệt là hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực này còn chưa đầy đủ, do đó gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về an toàn trong thời gian qua, đồng thời gây nguy cơ cháy nổ, mất an toàn đối với người sử dụng. 

Dự thảo Nghị định sẽ bổ sung một chương quy định về an toàn trong hoạt động kinh doanh khí. Trong đó quy định cụ thể các quy định liên quan đến an toàn đối với cơ sở tồn chứa khí (Bồn chứa khí; kho chứa khí; đường ống vận chuyển khí); an toàn đối với trạm nạp, trạm cấp khí; an toàn trong vận chuyển giao nhận khí; an toàn đối với cửa hàng bán lẻ LPG chai; an toàn đối với cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG. Các cơ sở vật chất này của thương nhân kinh doanh khí sẽ được quản lý theo quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật. Quy định cụ thể về điều kiện đối với cơ sở kiểm định chai chứa LPG và điều kiện đối với cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG. Trên cơ sở đó, giao trách nhiệm cho các Bộ, ngành xây dựng và hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật để đồng bộ hệ thống pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả quản lý về an toàn trong lĩnh vực này.
1.3.4. Về thủ tục hành chính

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã rất lắng nghe các ý kiến đóng góp từ cộng đồng doanh nghiệp về thủ tục chính sách nhằm cải cách thể chế toàn ngành một cách sâu, rộng. Bộ cũng liên tiếp tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp để tháo gỡ những thủ tục, rào cản kinh doanh cho các doanh nghiệp trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và loại bỏ các rào cản kinh doanh, Bộ Công Thương nghiêm túc tiếp thu phản ánh của người dân, doanh nghiệp để đưa ra các đề xuất, giải pháp sửa đổi các quy định và thủ tục hành chính trong ngành Công Thương, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải thiện hoạt động quản lý nhà nước trong Ngành trên tinh thần phục vụ. Dự thảo Nghị định tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và giảm thời hạn cấp các Giấy chứng nhận đủ điều kiện từ 30 ngày làm việc xuống còn 15 ngày theo phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ năm 2017 đã phê duyệt.

2. Mục tiêu xây dựng chính sách

Thứ nhất, Bảo đảm quyền bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp, không phân biệt loại hình, thành phần kinh tế trong cơ hội tiếp cận các nguồn lực như: vốn, tài nguyên, đất đai... và đầu tư kinh doanh;

Thứ hai, Có chính sách đặc thù để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp.

Thứ ba, Các điều kiện kinh doanh phải rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, có lộ trình phù hợp để sớm bỏ các loại giấy phép con, phí, phụ phí bất hợp lý.

Thứ tư, Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, trước mắt rà soát, giải quyết triệt để những vướng mắc chưa phù hợp giữa Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các luật liên quan.
Thứ năm,  Đơn giản hóa, hợp lý hóa các điều kiện kinh doanh để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước.
Thứ sáu, Kiên quyết bãi bỏ những điều kiện kinh doanh không còn phù hợp, nghiêm cấm ban hành bất cứ điều kiện kinh doanh mới nào trái quy định pháp luật, ban hành không đúng thẩm quyền về điều kiện kinh doanh.
Thứ bảy, sửa đổi, bổ sung các nội dung còn bất cập của Nghị định 19/2016/NĐ-CP là tạo lập hành lang pháp lý cho các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực khí được tiến hành một cách minh bạch, trên cơ sở tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm hài hoà lợi ích giữa các bên tham gia và đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh khí.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Chính sách 1

Bãi bỏ quy định về các điều kiện thương nhân đầu mối (thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu; thương nhân phân phối) phải sở hữu các bồn chứa khí và sở hữu chai chứa LPG

1.1. Xác định vấn đề bất cập

Việc quy định điều kiện đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu phải có kho tổng dung tích các bồn chứa tối thiểu 3.000 m3 (ba nghìn mét khối) đối với LPG; 60.000m3 (Sáu mươi nghìn mét khối) đối với LNG; 200.000 Sm3 (hai trăm nghìn mét khối tiêu chuẩn) đối với CNG, có số lượng chai LPG với với tổng dung tích chứa tối thiểu 3.930.000 L (ba triệu chín trăm ba mươi nghìn lít); thương nhân phân phối khí có các bồn chứa với tổng dung tích tối thiểu 300 m3 (ba trăm mét khối) đối với kinh doanh LPG chai; 100 m3 (một trăm mét khối) đối với kinh doanh LPG qua đường ống; 3.000 m3 (ba nghìn mét khối) đối với LNG; 10.000 Sm3 (mười nghìn mét khối tiêu chuẩn) đối với CNG, có số lượng chai LPG với tổng dung tích chứa tối thiểu 2.620.000 L (hai triệu sáu trăm hai mươi nghìn lít) tại Điều 7 và Điều 9 của Nghị định 19/2016/NĐ-CP là quá lớn gây khó khăn cho thương nhân trong quá trình tiếp cận đầu tư và duy trì điều kiện kinh doanh như quy định tại Nghị định.

1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh khí, tạo sự bình đẳng cho các doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này. Dự thảo Nghị định sẽ không hạn chế về quy mô bồn chứa, số lượng chai LPG, việc này do doanh nghiệp tự quyết định trên cơ sở năng lực cũng như thị trường tự điều tiết theo quy luật cung cầu.
1.3. Giải pháp giải quyết vấn đề

Bãi bỏ các điều kiện thương nhân đầu mối (thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu; thương nhân phân phối) phải sở hữu các bồn chứa khí và sở hữu chai chứa LPG.

Tác động của giải pháp:
(1) Tác động tích cực: Gỡ bỏ điều kiện kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào thị trường kinh doanh khí, đặc biệt là các doanh nghiệp ở các tỉnh có địa bàn khó khăn, miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; khuyến khích sử dụng khí gas để hạn chế việc đun củi, chặt phá phá rừng.
(2) Tác động tiêu cực:
 - Khi bỏ điều kiện trên thì các thương nhân kinh doanh khí sẽ ít chú trọng hơn trong việc đầu tư sở hữu các bồn chứa, chai chứa mà sẽ đi thuê của các thương nhân đã sở hữu bồn và chai chứa. Thương nhân có thể thuê bồn chứa, chai chứa từ nhiều thương nhân khác nhau, do đó sẽ gây khó khăn hơn cho cơ quan quan quản lý nhà nước trong việc quản lý hoạt động này.
2. Chính sách 2

Bãi bỏ quy định về điều kiện thương nhân kinh doanh khí phải sở hữu cầu cảng, sở hữu trạm nạp, sở hữu trạm cấp khí.

2.1. Xác định vấn đề bất cập

- Với quy định bắt các thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí sở hữu cầu cảng thuộc hệ thống cầu cảng Việt Nam quy định tại Điều 7 của Nghị định 19/2016/NĐ-CP là can thiệp quá sâu vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chưa phù hợp với tinh thần của Luật Doanh nghiệp. Mặt khác với quy định này buộc các doanh nghiệp phải đầu tư rất lớn để xây dựng cầu cảng thuộc sở hữu của mình để tuân thủ các điều kiện của cơ quan quản lý nhà nước đặt ra điều đó sẽ gây khó khăn và lãng phí doanh doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh. Việc này doanh nghiệp hoàn toàn có thể tự chủ và đi thuê cầu cảng của các doanh nghiệp khác đã có cầu cảng sẵn để tiếp nhận khí từ tàu phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình được thuận lợi chứ không nhất thiết doanh nghiệp nào cũng phải có cầu cảng.

- Quy định trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp khí vào phương tiện vận tải, trạm cấp khí phải thuộc sở hữu của thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu và thương nhân phân phối khí tại Nghị định 19/2016/NĐ-CP. Với quy định này thì buộc các trạm nạp, trạm cấp khí phải thuộc “sở hữu” của thương nhân đầu mối và có sự phân biệt và gây khó khăn cho các trạm nạp, trạm cấp khí đã tồn tại độc lập kinh doanh hợp pháp, buộc các trạm này phải phá sản hoặc mua bán, sát nhập cho các thương nhân đầu mối. 
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực khí, không bắt buộc phải sở hữu, đồng sở hữu các cơ sở vật chất liên quan đến hoạt động kinh doanh.
2.3. Giải pháp giải quyết vấn đề


Bãi bỏ các quy định về điều kiện thương nhân kinh doanh khí phải sở hữu cầu cảng, sở hữu trạm nạp, sở hữu trạm cấp khí.

Tác động của giải pháp:
(1) Tác động tích cực:
Việc gỡ bỏ các điều kiện liên quan đến sở hữu cầu càng, sở hữu trạm nạp, trạm cấp khí sẽ tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh khí. Các doanh nghiệp lớn sẽ không còn sự độc quyền, các trạm nạp, trạm cấp khí độc lập đang kinh doanh hợp pháp sẽ không phải đóng cửa hoặc bán lại, sáp nhập trạm cho các thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hoặc thương nhân phân phối khí. Các trạm nạp đang ký hợp đồng chiết nạp thuê cho các doanh nghiệp khác sẽ giảm nguy cơ phải bị phạt và bồi thường thiệt hại do chấm dứt hợp đồng trước thời hạn vì quy định bất cập đối với điều kiện này của Nghị định 19/2016/NĐ-CP.

(2) Tác động tiêu cực:

Việc bỏ điều kiện trên có thể sẽ dẫn đến tình trạng vi phạm quy định trở nên phổ biến hơn như: nạp vào chai LPG chưa đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường, chai LPG không đáp ứng yêu cầu về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và xác nhận quyền sử dụng hợp pháp. Chủ trạm nạp LPG vào chai chuyên chiết nạp thuê, không quan tâm chai LPG có nguồn gốc và đủ điều kiện an toàn hay không hoặc thương nhân thuê chiết nạp có đủ điều kiện kinh doanh LPG hay không, điều đó ảnh hưởng tới chất lượng, thương hiệu, quyền lợi người tiêu dùng trong nước. 

3. Chính sách 3
Bãi bỏ quy định thương nhân kinh doanh khí phải thiết lập hệ thống phân phối.
3.1. Xác định vấn đề bất cập
Nghị định 19/2016/NĐ-CP quy định phân phối khí (LPG) thông qua thương nhân phân phối rồi đến tổng đại lý, đại lý và cửa hàng bán lẻ LPG chai. Với quy định này thì hệ thống phân phối từ thương nhân đầu mối qua hệ thống tổng đại lý và qua đại lý rồi qua các cửa hàng của tổng đại lý và đại lý sẽ tạo ra nhiều tầng nấc kinh doanh cho doanh nghiệp. Buộc các thương nhân phải có tổng đại lý hoặc đại lý để phân phối các sản phẩm của mình đến người tiêu dùng, điều này làm tăng chi phí sản xuất, kinh doanh, do vậy sản phẩm đến người tiêu dùng sẽ bị ảnh hưởng bởi chất lượng và giá cả. 

Mặt khác, qua nhiều tầng lớp là thương nhân phân phối và tổng đại lý,đại lý, cửa hàng bán lẻ LPG chai sẽ tạo ra nhiều thủ tục hành chính, đặc biệt là phát sinh thêm giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với các loại hình trên như quy định tại Nghị định 19/2016/NĐ-CP gây khó khăn và lãng phí cho doanh nghiệp khi tham gia kinh doanh trên thị trường.

3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Tạo hệ môi trường kinh doanh thông thoáng cho doanh nghiệp, không bắt buộc doanh nghiệp phải thiết lập hệ thống phân phối, việc thiết lập hệ thống phân phối do doanh nghiệp tự lựa chọn trên cơ sở quy mô, năng lực và sự điều tiết của thị trường.
3.3. Giải pháp giải quyết vấn đề

Bỏ quy định thương nhân bắt buộc phải thiết lập hệ thống phân phối trong hoạt động kinh doanh khí.

Tác động của giải pháp:
(1) Tác động tích cực: Tạo sự tự chủ cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp căn cứ vào quy mô và năng lực của mình để tự thiết lập hệ thống phân phối của mình đảm bảo phù hợp các quy định về thiết lập đại lý như quy định của Luật Thương mại, không nhất thiết tất cả các thương nhân kinh doanh khí đều phải thiết lập hệ thống phân phối.
(2) Tác động tiêu cực:

Việc bỏ thiết lập hệ thống phân phối có thể sẽ làm tăng nguy cơ cạnh tranh không lành mạnh của các thương nhân kinh doanh LPG, thương nhân kinh doanh khí sẽ ngày càng nhiều hơn do đó sẽ gây khó khăn hơn cho công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh khí của cơ quan quản lý nhà nước.
4. Chính sách 4
Bổ sung các quy định về an toàn trong hoạt động kinh doanh khí: các quy định liên quan đến an toàn đối với cơ sở tồn chứa khí (Bồn chứa khí; kho chứa khí; đường ống vận chuyển khí); an toàn đối với trạm nạp, trạm cấp khí; an toàn trong vận chuyển giao nhận khí; an toàn đối với cửa hàng bán lẻ LPG chai; an toàn đối với cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG.
4.1. Xác định vấn đề bất cập
Một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động kinh doanh khí đó là vấn đề liên quan đến an toàn, an toàn đối con người, máy móc thiết bị và trong các khâu vận hành, trong khi đó Nghị định số 19/2016/NĐ-CP chưa đưa ra được các yêu cầu cụ thể về an toàn đối với các khâu trong quá trình hoạt động kinh doanh khí. Đặc biệt là hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực này còn chưa đầy đủ, do đó gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về an toàn trong thời gian qua, đồng thời gây nguy cơ cháy nổ, mất an toàn đối với người sử dụng.
4.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Tạo hành lang pháp lý hoàn thiện và đồng bộ trong hoạt động kinh doanh khí, đặc biết quy định các yêu cầu về an toàn trong dự thảo Nghị định làm cơ sở cho việc xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật (hiện nay còn thiếu rất nhiều các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chưa được xây dựng và ban hành).

4.3. Giải pháp giải quyết vấn đề

Bổ sung một chương quy định về an toàn trong hoạt động kinh doanh khí. Trong đó quy định cụ thể các quy định liên quan đến an toàn đối với cơ sở tồn chứa khí (Bồn chứa khí; kho chứa khí; đường ống vận chuyển khí); an toàn đối với trạm nạp, trạm cấp khí; an toàn trong vận chuyển giao nhận khí; an toàn đối với cửa hàng bán lẻ LPG chai; an toàn đối với cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG. Các cơ sở vật chất này của thương nhân kinh doanh khí sẽ được quản lý theo quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật. Quy định cụ thể về điều kiện đối với cơ sở kiểm định chai chứa LPG và điều kiện đối với cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG. Trên cơ sở đó, giao trách nhiệm cho các Bộ, ngành xây dựng và hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật để đồng bộ hệ thống pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả quản lý về an toàn trong lĩnh vực này.

Tác động của giải pháp:
(1) Tác động tích cực:
Nâng cao việc chấp hành pháp luật về an toàn cho các thương nhân kinh doanh khí, đảm bảo an toàn cho máy móc, con người trong quá trình vận hành, đồng thời nâng cao hiệu quản quản lý nhà nước về an toàn.
(2) Tác động tiêu cực:
Các thương nhân sẽ phải chú trọng hơn trong việc đảm bảo an toàn cho con người, máy móc, thiết bị để đáp ứng các yêu cầu của Nghị định, do đó sẽ làm tăng chi phí quản lý của thương nhân hơn so với khi thực hiện Nghị định trước đây.
5. Giải pháp thực hiện các tác động tiêu cực của các chính sách trên
Để giải quyết các tác động tiêu cực trên khi sửa đổi, bổ sung các chính sách, dự thảo Nghị định sẽ tăng cường công tác kiểm tra hậu kiểm đối với các thương nhân kinh doanh khí và tăng cường phân cấp cho các lực lượng ở địa phương để kiểm tra giám sát các thương nhân trong việc thực hiện trong lĩnh vực này. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của thương nhân trong hoạt động kinh doanh khí, đảm bảo an toàn, tính mạng và quyền lợi của người tiêu dùng. 
III. LẤY Ý KIẾN TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 

Ngày............. , Bộ Công Thương đã tổ chức cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập với thành phần là các đại diện của các bộ, cơ quan ngang bộ, đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan để lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách và các tài liệu kèm theo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí. Trên cơ sở ý kiến góp ý, Bộ Công Thương đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Báo cáo.

IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

- Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách: Bộ Công Thương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Cơ quan giám sát thực hiện chính sách: Chính phủ...

BỘ CÔNG THƯƠNG
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